
Số cấp Phạm vi Ngày cấp Ngày hết hạn Cơ quan cấp

1 Hộ kinh doanh Phạm Thị Huế
28E8003302

 Xã Sơn Lĩnh 0949074926 07/GCN
sản xuất thực 

phẩm
11/12/2020 11/12/2023 UBND huyện

2
Hộ kinh doanh Trần Thị 

Hường 28E8002808
 TT Phố Châu 0919659281 08/GCN

sản xuất thực 

phẩm
12/14/2020 12/14/2023 UBND huyện

3
Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Thu Lê 28E8004385
 Xã Sơn Phú 0963289111 07/GCN

sản xuất thực 

phẩm
9/30/2021 9/30/2024 UBND huyện

4 Tiệm Bánh Trang Cường
28E8004160

 TT Phố Châu 0362662111 04/GCN
sản xuất thực 

phẩm
9/18/2020 9/18/2023 UBND huyện

5
Tiệm bánh Ly Ly 28E8003035

 Xã Sơn Tây 972187222 05/GCN
sản xuất thực 

phẩm
9/19/2020 9/29/2023 UBND huyện

6
Tiệm bánh Tâm Phương 28E8003932

 Xã Sơn Phú 0356969294 06/GCN
sản xuất thực 

phẩm
06/10/2020 10/6/2025 UBND huyện

7 Tiệm bánh Hải Đăng
28E8004179

 TT Phố Châu 0969610999 06/GCN
sản xuất thực 

phẩm
11/12/2020 11/12/2023 UBND huyện

8
Cơ sở sản xuất Bánh 

Mỳ Đồng Tâm
28E8003838

 TT Phố Châu 

0971912820

01/GCN
sản xuất thực 

phẩm
3/3/2021 3/3/2024 UBND huyện

9
Cơ sở sản xuất 

Bánh Mỳ O Bé 28E8002644
 TT Phố Châu 0987963722 02/GCN

sản xuất thực 

phẩm
5/6/2021 5/6/2024 UBND huyện

TT

Thông tin về cơ sở

Tên cơ sở (doanh nghiệp, hộ 

gia đình, cá nhân…)

Mã số doanh 

nghiệp/hộ kinh 

doanh (nếu có)

Địa chỉ 

(thôn/TDP/xã/

huyện/tỉnh)

Số điện thoại

PHỤ LỤC

Thông tin cập nhật dữ liệu về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm lịch vực Kinh tế - Hạ tầng 

(Kèm theo Công Văn số 1325/UBND-YT ngày 02/8/2023 của Ủy ban nhân dân huyện)

Email 

(nếu 

có)

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (nếu có)



10
Cơ sở sản xuất Bún 

Nguyễn Đình Sơn 28E8004376

 Xã Quang 

Diệm 
0387324825 03/GCN

sản xuất thực 

phẩm
6/8/2021 6/8/2024 UBND huyện

11
Sản xuất, KD Bún Phạm Thị 

Hồng Quyên 28E8003374

 Xã Quang 

Diệm 
0399857803 04/GCN

sản xuất thực 

phẩm
6/8/2021 6/8/2024 UBND huyện

12
Cơ sở sản xuất, kinh doanh:

Him Baked 28E8004306
 TT Phố Châu 0912925660 05/GCN

sản xuất thực 

phẩm
6/30/2021 6/30/2024 UBND huyện

13
Cơ sở sản xuất, kinh doanh:

Nguyễn Quý 28E8002298
 Xã Sơn Châu 0383748127 06/GCN

sản xuất thực 

phẩm
9/30/2021 9/30/2024 UBND huyện

14
Tiệm bánh mỳ 

Quang Trung 28E8004349
 TT Tây Sơn 0961581359 01/GCN

sản xuất thực 

phẩm
6/17/2022 6/17/2025 UBND huyện

15 Tiệm Bánh Cô Phương
28E8004741

 Xã Sơn Châu 0934614789 02/GCN
sản xuất thực 

phẩm
11/23/2022 11/23/2025 UBND huyện

16
Bánh sinh nhật

 Hoàng Anh 28E8004820
 TT Phố Châu '0343375385 03/GCN

sản xuất thực 

phẩm
11/23/2022 11/23/2025 UBND huyện

17
Tiệm bánh Huy Nam 

BAKERY 28E8004843

 Xax Sown 

Trung 
0982025868 01/GCN

sản xuất thực 

phẩm
30/012023 1/30/2026 UBND huyện

18 Lò bánh mỳ Quang Huy

28E8004857

 Xã Sơn Châu 0977557653 02/GCN
sản xuất thực 

phẩm
30/012023 1/30/2026 UBND huyện

19 Lò bánh mỳ SU KEN 28E8002138  Xã Sơn Tây 0916882993 03/GCN
sản xuất thực 

phẩm
24/042023 4/24/2026 UBND huyện

20 Lò bánh mỳ Ngọc Hạnh
28E8005087

 Xã Sơn Tây 0988021201 04/GCN
sản xuất thực 

phẩm
24/042023 4/24/2026 UBND huyện

21
Bánh sinh nhật Giang 

BAKERY 28E8004077
 TT Phố Châu 0399042969 05/GCN

sản xuất thực 

phẩm
5/14/2023 5/14/2026 UBND huyện

22
Lò Bánh mỳ 

Nguyễn Thị Diệp 28E8001958
 Sơn Trung 0988532543 06/GCN

sản xuất thực 

phẩm
5/24/2023 5/24/2026 UBND huyện
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